BẢN GIẢI TRÌNH
V/v xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 về Ngân hàng Hợp tác xã
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a. Luật các TCTD quy định


- Điều 4, Khoản 7. Giải thích từ ngữ quy định:

Ngân hàng Hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.

- Điều 73. Tính chất và mục tiêu hoạt động của TCTD là HTX quy định:

Tổ chức tín dụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm Ngân hàng Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.


b. Các quy định của pháp luật có liên quan

- Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam;

- Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính Phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành;

- Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của NHNN;

- Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 30/01/2011 về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của NHNN Việt Nam năm 2011.

2. Tình hình thực tiễn

Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận được một số kiến nghị của các tổ chức, đơn vị liên quan đến việc triển khai Thông tư số 31.
Ngày 31/3/2015, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, những khó khăn vướng mắc và định hướng phát triển hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã (TCTD là HTX) trong giai đoạn mới, NHNN xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  31/2012/TT-NHNN (Thông tư số 31) về Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX)
II. CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 31 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Đối với Khoản 2 Điều 41 Thông tư 31:

- Điểm a Khoản 2 Điều 41 Thông tư số 31 quy định vốn nhàn rỗi của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên phải gửi vào tài khoản tiền gửi điều hòa vốn tại NHHTX và được duy trì ở một mức tối thiểu do Đại hội thành viên NHHTX quyết định được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển NHHTX là đơn vị đầu mối liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và điều hòa vốn trong hệ thống TCTD là HTX. 

Về nguyên tắc cơ chế điều hòa vốn được thực hiện trên cơ sở QTDND thừa vốn sẽ hỗ trợ cho QTDND thiếu vốn, các QTDND thừa vốn nhàn rỗi sẽ phải gửi tại NHHTX và NHHTX làm đầu mối điều hòa hệ thống giữa các QTDND thừa và thiếu vốn. Như vậy, các QTDND phải mở tài khoản tiền gửi điều hòa tại NHHTX (Khoản 6 Điều 41 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND cũng đã quy định về vấn đề này) và NHHTX phải mở tài khoản tiền gửi điều hòa cho các QTDND để thực hiện việc điều hòa vốn trong hệ thống QTDND. Mục đích của việc quy định mức duy trì tiền gửi tối thiểu của QTDND trong quy chế điều hòa vốn là nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản cho các QTDND, hạn chế việc sử dụng toàn bộ (100%) số dư tiền gửi huy động vào việc cho vay có nguy cơ dẫn đến mất khả năng thanh khoản của QTDND.
Hiện nay, với vai trò ngân hàng đầu mối liên kết của hệ thống QTDND,  NHHTX đang thực hiện việc cho vay các QTDND gặp khó khăn về nguồn vốn, khó khăn tạm thời về thanh khoản theo quy chế điều hòa vốn nhằm duy trì ổn định cho hệ thống QTDND. Thực tế vừa qua, NHHTX đã nhiều lần thực hiện việc cho vay các QTDND gặp khó khăn tạm thời về thanh khoản, giúp NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống QTDND. Do đó, việc hình thành và duy trì cơ chế điều hòa vốn là hết sức cần thiết và quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện tổng thể hệ thống TCTD là HTX trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, quy định về “vốn nhàn rỗi” tại Thông tư số 31 chưa cụ thể nên trong quá trình triển khai thực đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc và chưa phù hợp với mục tiêu đặt ra khi xây dựng Thông tư 31.
Như vậy, để quản lý thực sự được “vốn nhàn rỗi” của các QTDND, NHHTX cần nắm được thực tế “vốn nhàn rỗi” của từng QTDND. Trên cơ sở xác định được vốn nhàn rỗi, NHHTX quy định tỷ lệ vốn nhàn rỗi mà các QTDND để lại nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản, chi trả. Hiện nay Thông tư 31 đã quy định trách nhiệm NHHTX đối với QTDND như hỗ trợ hoạt động ngân hàng, quản lý tiền gửi điều hòa ...Do vậy, để xác định được vốn nhàn rỗi của các QTDND, NHHTX phải có cơ sở dữ liệu về nguồn vốn và sử dụng nguồn của các QTDND; hệ thống công nghệ thông tin để cập nhật các dữ liệu nêu trên.
 Từ những quy định và định hướng nêu trên, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 41 Thông tư số 31 về NHHTX theo hướng giao NHHTX xây dựng Quy chế điều hòa vốn, trong đó xác định vốn nhàn rỗi, quy trình, phương pháp xác định vốn nhàn rỗi đảm bảo phản ánh số vốn của các quỹ tín dụng nhân dân tạm thời chưa sử dụng trong quý tiếp theo trên cơ sở báo cáo của các QTDND về tỷ lệ khả năng chi trả, nguồn vốn, kế hoạch sử dụng vốn. Vốn nhàn rỗi của QTDND phải gửi vào tài khoản tiền gửi điều hòa vốn tại ngân hàng hợp tác xã nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản, chi trả. 
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Thông tư 31, “Quy chế điều hòa vốn được Hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã thông qua và được công khai đến tất cả các quỹ tín dụng nhân dân thành viên” chưa đảm bảo việc tất cả các QTDND thành viên được tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng Quy chế, đồng thời chưa đảm bảo nội dung của Quy chế phù hợp với các quy định, định hướng của NHNN. 

      NHNN là chủ sở hữu của NHHTX với số vốn nhà nước chiếm 99,5% trong tổng số vốn điều lệ của NHHTX. Do đó, để đảm bảo Quy chế cho vay điều hòa vốn của NHHTX trước khi ban hành được thực hiện theo đúng định hướng của NHNN, trước khi NHHTX ban hành các quy chế nội bộ phải báo cáo chủ sở hữu (NHNN). 
2. Đối với Khoản 4 Điều 44 Thông tư số 31.

Ngày 05/8/2014, NHNN có Chỉ thị số 05 về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã, Hiệp hội QTDND được giao nhiệm vụ phối hợp với NHHTX để xây dựng đề án thành lập Công ty kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân. Do đó, nội dung quy định này cần phải được sửa đổi cho phù hợp với Chỉ thị số 05. Với vai trò đầu mối hệ thống, NHHTX có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các QTDND thành viên, trong đó có công tác kiểm toán nội bộ của QTDND, nhất là các QTDND còn hạn chế về năng lực, nguồn lực kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, việc hướng dẫn, hỗ trợ kiểm toán nội bộ cho QTDND thành viên không phải là quyền mà là trách nhiệm của NHHTX. 


Để thống nhất và đồng bộ với quy định tại Khoản 3 Điều 40 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về QTDND, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng chuyển khoản 4 Điều 44 Thông tư 31 (quy định về quyền của NHHTX) thành khoản 5 Điều 45 Thông tư 31 (quy định về trách nhiệm của NHHTX).
  3. Đối với Khoản 5 Điều 44 Thông tư số 31:
Để nâng cao vai trò của NHHTX với tư cách là tổ chức đầu mối của hệ thống QTDND, việc lấy ý kiến của NHHTX đối với phương án nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của các QTDND thành viên là cần thiết. Để thống nhất và đồng bộ với Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về QTDND,  dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng chuyển khoản 5 Điều 44 Thông tư số 31 (quy định về quyền của NHHTX) thành khoản 6 Điều 45 Thông tư 31 (quy định về trách nhiệm của NHHTX), đồng thời chuyển Khoản 6 Điều 45 Thông tư số 31 thành Khoản 7 Điều 45 Thông tư số 31.
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